
Phòng thi: 19

Giảng đường: A7_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 
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chú 

1 001292 1301020932 Nguyễn Ngọc Bình An 26/12/2007 KD13H 11

2 001293 1301021478 Đàm Mai Anh 31/07/2007 KD13H 11

3 001294 1301020943 Hàn Thị Kim Anh 04/09/2007 KD13H 11

4 001295 1301020949 Lê Quỳnh Anh 26/06/2007 KD13H 11

5 001296 1301021482 Nguyễn Diệp Anh 21/07/2007 KD13H 11

6 001297 1301020962 Nguyễn Phấn Trọng Anh 30/10/2007 KD13H 11 HP,ĐK

7 001298 1301022018 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/2007 KD13H 11 HP,ĐK

8 001299 1301020969 Phạm Nguyễn PhươngAnh 15/10/2007 KD13H 11

9 001300 1301020975 Trần Thị Minh Anh 16/12/2007 KD13H 11

10 001301 1301021980 Nguyễn Thị Hồng Ánh 13/02/2007 KD13H 11

11 001302 1301020987 Lê Đặng Thùy Châm 16/09/2007 KD13H 11

12 001303 1301020996 Nguyễn Phương Chi 14/07/2007 KD13H 11

13 001304 1301021000 Phạm Anh Đào 29/01/2007 KD13H 11

14 001305 1301021007 Vũ Lâm Đô 18/07/2007 KD13H 11

15 001306 1301021012 Nguyễn Thùy Dung 26/10/2007 KD13H 11

16 001307 1301021509 Nguyễn Thị Hải Dương 19/08/2007 KD13H 11

17 001308 1301021512 Nguyễn Mỹ Duyên 11/04/2006 KD13H 11

18 001309 1301021031 Phan Thị Hương Giang 26/04/2007 KD13H 11

19 001310 1301021994 Hoàng Thái Hà 07/11/2007 KD13H 11

20 001311 1301021038 Nguyễn Thu Hà 27/01/2007 KD13H 11

21 001312 1301021518 Ngô Thu Hạ 21/10/2007 KD13H 11

22 001313 1301021052 Nguyễn Thúy Hiền 19/10/2007 KD13H 11

23 001314 1301021057 Nguyễn Thị Thanh Hoa 04/10/2007 KD13H 11

24 001315 1301021063 Trần Minh Hồng 27/05/2007 KD13H 11

25 001316 1301021070 Nguyễn Thu Hương 13/08/2007 KD13H 11

26 001317 1301022023 Đào Thị Huyền 13/06/2007 KD13H 11
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27 001318 1301021081 Dương Đức Kiên 12/06/2007 KD13H 11

28 001319 1301021088 Hoàng Thị Lanh 25/12/2007 KD13H 11

29 001320 1301021094 Đặng Thị Khánh Linh 20/10/2007 KD13H 11

30 001321 1301021105 Hồ Thị Linh 02/02/2007 KD13H 11

31 001322 1301021111 Nguyễn Mai Linh 04/10/2007 KD13H 11

32 001323 1301021550 Nguyễn Thuỷ Linh 07/10/2007 KD13H 11

33 001324 1301022029 Trần Thùy Linh 16/08/2005 KD13H 11

34 001325 1301021554 Hoàng Văn Long 30/09/2007 KD13H 11

35 001326 1301021137 Nguyễn Thị Khánh Ly 23/02/2007 KD13H 11 HP

36 001327 1301021143 Dương Ngọc Mai 21/04/2007 KD13H 11

37 001328 1301021802 Hồ Thanh Mai 08/07/2007 KD13H 11

38 001329 1301021148 Đỗ Quang Minh 28/12/2007 KD13H 11 HP,ĐK

39 001330 1301021154 Nguyễn Thị Huyền My 09/11/2007 KD13H 11

40 001382 1301021808 Đào Thị Tuyết Nga 17/03/2007 KD13H 11

41 001331 1301022014 Nguyễn Thị Thúy Ngân 03/05/2006 KD13H 11

42 001332 1301021168 Nguyễn Hồng Ngọc 11/09/2007 KD13H 11

43 001333 1301021175 Lê Thảo Nguyên 02/11/2007 KD13H 11

44 001334 1301021182 Bùi Yến Nhi 04/12/2007 KD13H 11

45 001335 1301021188 Nguyễn Thị Nhi 14/11/2007 KD13H 11

46 001336 1301021196 Vũ Lan Nhi 04/01/2007 KD13H 11

47 001337 1301021204 Lê Hồng Oanh 03/02/2007 KD13H 11

48 001338 1301021596 Hoàng Quỳnh Phương 24/08/2007 KD13H 11

49 001339 1301021600 Trần Thị Thu Phương 01/07/2007 KD13H 11

50 001340 1301021224 Dương Thị Hồng Quyên 01/10/2007 KD13H 11 HP

51 001341 1301021605 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/03/2007 KD13H 11

52 001342 1301021238 Vũ Thanh Tâm 06/01/2007 KD13H 11

53 001343 1301021245 Phan Thị Phương Thanh 07/07/2007 KD13H 11

54 001344 1301021246 Phùng Thị Thanh 17/09/2007 KD13H 11

55 001345 1301021252 Giang Thị Thảo 06/12/2007 KD13H 11

56 001346 1301021613 Nguyễn Thị Thảo 12/06/2006 KD13H 11
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57 001347 1301021618 Trịnh Phương Thảo 22/12/2007 KD13H 11

58 001348 1301021271 Nguyễn Thị Thu 19/11/2007 KD13H 11

59 001349 1301021279 Nguyễn Lê Minh Thư 27/06/2007 KD13H 11

60 001350 1301021284 Phạm Thị Thùy 11/06/2007 KD13H 11

61 001351 1301021292 Nguyễn Thị Hương Trà 18/05/2007 KD13H 11

62 001352 1301021631 Đồ Thuỳ Trang 25/12/2007 KD13H 11

63 001353 1301021310 Nguyễn Thị Mai Trang 20/02/2007 KD13H 11

64 001354 1301021315 Phùng Huyền Trang 15/12/2007 KD13H 11

65 001355 1301021322 Trương Thị Cẩm Tú 31/12/2006 KD13H 11

66 001356 1301021329 Vũ Thị Tú Uyên 18/11/2007 KD13H 11 HP

67 001357 1301021337 Nguyễn Thị Yến Vi 06/08/2007 KD13H 11

68 001358 1301021342 Đoàn Chiều Xuân 20/02/2007 KD13H 11

69 001359 1301021348 Đỗ Hải Yến 15/01/2007 KD13H 11
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